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DANH MỤC TÀI LIỆU 

TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2022

(Kiến thức chuyên ngành)

------

I. BAN TỔ CHỨC CẤP ỦY:

1. Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

2. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng.

3. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Đảng.

4. Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 18/01/2022 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn nghiệp vụ đảng viên.

5. Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

II. ỦY BAN KIỂM TRA CẤP ỦY:

1. Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

2. Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về Thi hành Điều lệ Đảng.

3. Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể về Thi hành Điều lệ Đảng.

4. Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm. 

5. Hướng dẫn số 02-HD/TW ngày 09/12/2021của Ban Bí thư về thực hiện một số nội dung Quy định số 22-QĐ/TW ngày 28/7/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

6. Hướng dẫn số 02-HD/UBKTTW ngày 29/11/2021 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

7. Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy. 

III. BAN TUYÊN GIÁO CẤP ỦY:

1. Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

2. Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.
3. Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

4. Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”.

5. Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư về việc “đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội”.

6. Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030.

7. Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

IV. VĂN PHÒNG CẤP ỦY:

1. Quy định số 202-QĐ/TW ngày 02/8/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của cấp ủy, ban thường vụ, thường trực cấp ủy cấp huyện. 
2. Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/4/2018 của Văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng. 

3. Hướng dẫn số 03-HD/VPTW ngày 04/6/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về quản lý và sử dụng chữ ký số trong hoạt động các cơ quan, tổ chức đảng.

4. Quyết định số 342-QĐ/TW ngày 28/12/2010 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về chế độ đảng phí. 
5. Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 30/5/2012 của Ban Bí thư về ban hành quy định chế độ chi hoạt động công tác đảng của tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ cấp trên trực tiếp cơ sở.

6. Quy định số 66-QĐ/TW ngày 06/02/2017 của Ban Bí thư về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của đảng.
7. Quy định số 46-QĐ/TW ngày 03/12/2021 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc huyện ủy, quận ủy, thị ủy, thành ủy trực thuộc tỉnh ủy, thành ủy.

V. BAN NỘI CHÍNH TỈNH ỦY: 

1. Quy định số 04-Qđi/TW ngày 25/7/2018 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc tỉnh ủy, thành ủy. 

2. Quyết định số 1041-QĐ/TU ngày 24/01/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Ban Nội chính Tỉnh ủy.

3. Công văn số 823-CV/BNCTW ngày 17/9/2021 của Ban Nội chính Trung ương về gởi Bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc các cơ quan nội chính.

VI. MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Luật Mặt trận tổ quốc Việt Nam số 75/2015/QH13.

3. Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. 
4. Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành quy định về việc Mặt trận tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

5. Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam.

6. Thông tri số 08/TT-MTTW-BTT ngày 28/7/2020 của Ban Thường trực Mặt trận tổ quốc Việt Nam về Hướng dẫn thực hiện một số điều của Điều lệ Mặt trận tổ quốc Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

VII. ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Luật Thanh niên số 57/2020/QH14.

3. Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

4. Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

5. Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về thực hiện Điều lệ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

6. Hướng dẫn số 27 HD/TWĐTN ngày 23/10/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về hướng dẫn một số nội dung về nghiệp vụ công tác đoàn viên.

7. Kết luận số 06-KL/TWĐTN-BKT ngày 10/01/2019 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TWĐTN ngày 17/5/2013 về việc tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn.

8. Quyết định số 56-QĐ/TU ngày 09/12/2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tiền Giang về ban hành quy chế cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Tiền Giang.
VIII. HỘI NÔNG DÂN:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Quyết định số 179-QĐ/HNDTW ngày 19/02/2019 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về việc ban hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam khóa VII, nhiệm kỳ 2018-2023.

3. Hướng dẫn số 168-HD/HNDTW ngày 23/3/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội nông dân Việt Nam về hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện theo Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư.

4. Hướng dẫn số 93-HD/HNDTW ngày 05/08/2019 về Hướng dẫn một số vấn đề cụ thể về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam.

5. Quy định số 797-QĐ/HNDTW ngày 29/07/2019 của Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Hội Nông dân Việt Nam.

6. Quyết định số 996-QĐ/HNDTW ngày 24/12/2011 của Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam về ban hành quy chế bầu cử trong hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

7. Quy định số 1181-QĐ/HNDTW ngày 25/12/2013 của Ban chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam quy định về “Thu, nộp, quản lý, sử dụng hội phí và xây dựng, quản lý, sử dụng quỹ hội”. 

8. Quyết định số 516-QĐ/TTg ngày 01/04/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Quyết định số 673-QĐ/TTg ngày 10/05/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

9. Nghị quyết số 04-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam về đẩy mạnh xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

10. Nghị quyết số 05-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam về tăng cường công tác phát triển, quản lý và nâng cao chất lượng hội viên hội nông dân Việt Nam.

11. Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 05/8/2019 của Ban Chấp hành trung ương Hội Nông dân Việt Nam về nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời ký mới.

12. Hướng dẫn số 205-HD/HNDTW ngày 10/7/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về hướng dẫn quy trình thành lập và tổ chức hoạt động của chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp.

13. Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

14. Quyết định số 908-QĐ/HNDTW ngày 15/11/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của quỹ hỗ trợ nông dân.

IX. HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

3. Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

4. Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

5. Hướng dẫn số 05/HD-BCH ngày 29/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam về hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam.

6. Quyết định số 938/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027”.

7. Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017 - 2025”. 
8. Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 31/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án bồi dưỡng cán bộ, công chức Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp và Chi hội trưởng phụ nữ giai đoạn 2019 - 2025.
X. HỘI CỰU CHIẾN BINH:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Điều lệ hội cựu chiến binh Việt Nam.

3. Hướng dẫn số 21/HD-CCB ngày 26/6/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn thi hành điều lệ hội Cựu chiến binh Việt Nam.

4. Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 08/01/2002 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác cựu chiến binh Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới.

5. Hướng dẫn số 27/HD-CCB ngày 02/8/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn thủ tục kết nạp hội viên, sử dụng và đeo huy hiệu hội cựu chiến binh Việt Nam.

6. Hướng dẫn số 02/HD-TCCS ngày 20/01/2014 của Ban Tổ chức chính sách - Hội Cựu chiến binh Việt Nam về hướng dẫn thủ tục chuẩn y và kiện toàn Ban chấp hành hội cựu chiến binh các cấp.

XI. LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG:

1. Quy định số 212-QĐ/TW ngày 30/12/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế cơ quan chuyên trách của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, cấp huyện.

2. Luật Công đoàn số 12/2012/QH13.

3. Quyết định số 174/QĐ-TLĐ ngày 03/02/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về ban hành Điều lệ công đoàn Việt Nam, khóa XII.

4. Hướng dẫn số 03/HD-TLĐ ngày 20/02/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về hướng dẫn thi hành điều lệ công đoàn Việt Nam.

5. Quyết định số 833/QĐ-TLĐ ngày 17/4/2018 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về ban hành quy định giám sát trong tổ chức công đoàn.

6. Quyết định số 333/QĐ-TLĐ ngày 28/02/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về ban hành quy định về công đoàn giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo. 

7. Quyết định số 684/QĐ-TLĐ ngày 08/6/2020 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về ban hành quy trình kiểm tra, giám sát, xử lý kỷ luật và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công đoàn. 

8. Hướng dẫn số 41/HD-TLĐ ngày 11/11/2021 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về hướng dẫn công đoàn tham gia đối thoại và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc. 

9. Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

10. Quyết định số 1910/QĐ-TLĐ ngày 19/12/2016 của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam về ban hành quy định thu, chi, quản lý tài chính công đoàn cơ sở./.

XII. BÁO ẤP BẮC:

1. Luật Báo chí số 103/2016/QH13 ngày 05/4/2016 của Quốc hội.

2. Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025.

 3. Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 12/10/2020 của UBND tỉnh Tiền Giang về thực hiện Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.
XIII. TRUNG TÂM CHÍNH TRỊ

1. Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện.

2. Hướng dẫn số 05-HD/BTCTW ngày 19/5/2021 của Ban Tổ chức Trung ương về hướng dẫn một số nội dung thực hiện Quy định số 208-QĐ/TW ngày 08/11/2019 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trung tâm Chính trị cấp huyện.

3. Quyết định số 1853-QĐ/BTGTW ngày 04/3/2010 của Ban Tuyên giáo Trung ương về ban hành quy chế giảng dạy và học tập của Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện, quận, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh.

4. Hướng dẫn số 65-HD/BTGTW ngày 11/12/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình Sơ cấp Lý luận chính trị.

5. Hướng dẫn số 10-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho học viên lớp đối tượng kết nạp đảng.

6. Hướng dẫn số 11-HD/BTGTW ngày 30/9/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện chương trình bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới.
